BÀI: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (TIẾP)
I. Về kiến thức
· Học sinh nắm được vectơ pháp tuyến – phương trình tổng quát của đường thẳng
II. Về kỹ năng
· Lập được phương trình tổng quát của đường thẳng khi biết được các yếu tố xác định của đường thẳng đó.
III. Nội dung
2. Vectơ pháp tuyến và phương trình tổng quát của đường thẳng

a. Định nghĩa vectơ pháp tuyến
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Vectơ 
[image: image43.png]


 được gọi là vectơ chỉ phương (vtcp) của đường thẳng 
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  nếu giá của nó song song hoặc trùng với 
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Nhận xét:

· 
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 là vtpt của 
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 cũng là vtpt của 
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Một đường thẳng có vô số vtpt 

b. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Cho đường thẳng d đi qua 
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 và có vectơ pháp tuyến là 
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 . Khi đó đường thẳng 
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 có phương trình tổng quát là:
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Đặt 
[image: image11.wmf]00
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 , đường thẳng d có phương trình tổng quát là 
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Nhận xét: Nếu đường thẳng 
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 có phương trình 
[image: image14.wmf]0

axbyc

++=

 thì 
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 có vectơ pháp tuyến là 
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 và có vectơ chỉ phương là 
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 (đảo chiều đổi dấu một anh)
Ví dụ: 
Câu 1: Trong mặt phẳng toạn độ Oxy, cho đường thẳng d cps VTPT 
[image: image18.wmf](
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. Trong các vectơ sau, vectơ nào cũng là VTPT của d?

A. (1;3)

B. (2;4)

C. (4;6)

D. (2;-3)

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1,2) và B(3,3). Tìm một VTPT của đường thẳng AB.

A. (2;1)

B. (1;2)

C. (-1;2)

D. (-1;-2)

Câu 3: Đường thẳng d có phương trình tổng quát 
[image: image19.wmf]450
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 có tọa độ vectơ pháp tuyến là:

A. (1;4)

B. (1;-5)

C. (4;1)

D. (-4;1)

Câu 4: Đường thẳng d có phương trình tổng quát 
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 đi qua điểm nào sau đây?

A. (0;2)

B. (1;3)

C. (0;-1)

D. (1;4)

Hướng dẫn: 

Câu 1: 
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 là vtpt của 
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 cũng là vtpt của 
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Nên 
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thì  
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 cũng là VTPT. Chọn đáp án C.

Câu 2: VTCP 
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 (lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A)

Nên 
[image: image27.wmf](
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 (đảo chiều đổi dấu một anh). Chọn đáo án D
Câu 3: VTPT là 
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 (Ta lấy phần hệ số đi với x và y). Chọn đáp án A.

Câu 4: Để xác định 1 điểm nằm trên d, cho x một giá trị cụ thể, tính y.
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. Chọn đáp án D

Ví dụ 2: Đường thẳng d đi qua điểm M(1,3) và có VTPT 
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 có phương trình tổng quát là:
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Ví dụ 3: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua A(3;2) và B(1;3).

Hướng dẫn: Tính toạ độ vecto 
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- Khi đó 
[image: image33.wmf]AB
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 cũng chính là một vtcp của đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A và B, rồi suy ra tọa độ vecto pháp tuyến 
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  (Đảo chiều-đổi dấu một anh)
- Trở lại bài toán dạng: viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm (A hoặc B) và có vtpt 
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Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là: (Đi qua A(3;2))
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Bài tập áp dụng

Bài 1: Chỉ ra một vectơ pháp tuyến, một vectơ chỉ phương và 3 điểm thuộc đường thẳng có phương trình:
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Bài 2: Viết phương trình tỏng quát của đường thẳng:

a. Đi qua 
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 , có vectơ pháp tuyến là 
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b. Đi qua 
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